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MÔN 1 MÔN 2

1 11110 11110077 Trần Thị Lựu 170 x x

2 11110040 Hồ Thị Mỹ Hân 173 x x
3 11110122 Nguyễn Duy Thanh 150 x x

4 11110053 Đậu Sỹ Hồng 158 x x
5 11110083 Ngô Văn Nam 150 x x

6 08110109 Nguyễn Hữu Thạch 160 x
7 08110039 Hàn Duy Hậu 135 x

8 09110120 Võ Minh Thiệu 150 x
9 10110091 Trịnh Anh Quân 159 x x

10 10110081 Nguyễn Văn Phát 163 x x
11 10110095 Kiều Sứ 155 x x

12 10110023 Lê Thành Đạt 177 x x
13 10110103 Đinh Trung Thành 167 x x

14 10110027 Bùi Nhật Đoan 158 x x
15 11110045 Lê Trung Hiếu 161 x x

16 11114513 Phạm Minh Trung 154 x x
17 11110096 Nguyễn Phong Phú 158 x x

18 10110041 Nguyễn Minh Hoàng 147 x x
19 10910025 Nguyễn Chí Tâm 193 x x

20 11110106 Nguyễn Văn Quốc 148 x x
21 11110067 Phan Thị Liên 170 x x

22 10910006 Nguyễn Thành Long 182 x x
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23 10910002 Nguyễn Văn Đức 174 x x

24 11110039 Cáp Thị Hằng 165 x x
25 11110141 Trương Thị Thủy Tiên 167 x x

26 11110046 Phạm Trung Hiếu 160 x x
27 11110143 Trần Nhật Tiền 170 x x

28 11110090 Nguyễn Thị Thủy Nguyên 169 x x
29 11110152 Nguyễn Hoàng Dương Trung 150 x x

30 11110032 Nguyễn Mậu Đức 157 x x
31 11110111 Nguyễn Thanh Sang 148 x x

32 10110145 Lâm Văn Vững 159 x x
33 10110104 Bùi Ngọc Thao 110 x x

34 11110124 Lê Hữu Thành 159 x x
35 11110102 Trịnh Phương Quang 165 x x

36 11110011 Lê Vũ Hòa Bình 153 x x
37 10910039 Nguyễn Thanh Giang 190 x

38 10910037 Trần Văn Duẩn 146 x x
39 11110138 Hồ Thị Mỹ Thúy 153 x x

40 11110115 Nguyễn Xuân Sơn 157 x x
41 10110143 Nguyễn Trần Thanh Vy 167 x x

42 09110059 Nguyễn Lâm 148 x
43 11110018 Vi Thị Dịu 151 x x

44 11110056 Phan Thanh Hùng 157 x x
45 11110061 Dương Nam Minh Kha 145 x x

46 11110142 Đỗ Công Tiền 158 x x
47 10110113 Nguyễn Quang Thoan 154 x x

48 10110119 Nguyễn Ngọc Toàn 156 x x
49 10910020 Nguyễn Hữu Hạn 162 x x
50 11110098 Lý Hồng Phúc 147 x x


